
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-STNMT, ngày          /         /2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum)

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Trần Văn Mai - Phạm Thị Kim Ngọc BT 212598 23-09-2016 TT Plei Kần 49 05-ĐG 180 OĐT

2 Võ Văn Chương - Nguyễn Thanh Trúc BB 214054 08-07-2010 TT Plei Kần 34b A18 240 ODT+Vườn

3 Trương Đào - Trần Thị Lê AN 370657 12-05-2009 X.Đăk Nông 54a 31-89 225 ONT + Vườn

4 Lê Thị Hải BC 450085 18-03-2011 TT Plei Kần 01h 58 300 HNK

5 A Tunh - Y Kinh AM 432261 21-05-2008 X.Bờ Y 18c 13 290 ONT + Vườn

6 Nguyễn Văn Nhất - Phạm Thị Quỳnh Nga BI 427209 10-12-2021 X.Đăk Xú 3a + 5c 29 240 ODT + Vườn

7 Y Ngúy CĐ 731578 23-12-2016 X.Đăk Nông 20 33 3635,6 HNK

8 Đinh Công Quân - Nguyễn Thị Hải CQ 947587 22-02-2019 X.Sa Long 63 93 596,4 HNK

9 Nguyễn Cao Trí - Đặng Thị Thu BX 272270 12/0/2015 X.Đăk Kan 15c1 48(115) 767 HNK

10 Nguyễn Văn Cảnh - Bùi Thị Bích Thủy BX 260861 01-06-2015 TT Plei Kần 11b(01) 03(19) 800 HNK

11 Hoàng Thị Nguyệt CQ 947561 19-02-2019 TT Plei Kần 88 36 174 HNK

12 Trần Văn Đông R 938820 27-07-2001 X.Đăk Xú 51 22 428 TC+KTV

13 Nguyễn Văn Hoàng - Nguyễn Thị Hồng BI 427083 22-02-2012 TT Plei Kần 34a3 20 221 CLN
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14 Nguyễn Thế Anh BI 505811 31-01-2013 TT Plei Kần 31a2 4 250 CLN

15 Nguyễn Văn Thuấn - Nguyễn Thị Sen BX 272037 08-06-2015 X.Sa Long 153b1 9 432 ONT + Vườn

16 Hoàng Thị Hồng W 106927 19-12-2002 X.Đăk Xú 2 60 3034 LN

17 Đỗ Văn Việt - Phan Thị Huấn AI 458017 12-11-2007 X.Sa Long 36 1 524.4 ONT+HNK

18 Nguyễn Văn Thắng - Nguyễn Thị Tú CĐ 731888 06-01-2017 TT Plei Kần 368 14 195 CLN

19 Trần Mai Thành Nhơn - Nguyễn Thị
Thanh Chúc CQ 947300 18-02-2019 TT Plei Kần 406 14 125 CLN

20 Phan Công Minh - Nguyễn Thị Thảnh BA 256994 23-03-2010 TT Plei Kần 32b 2 346.5 ODT+Vườn

21 Đặng Bá Phong X 431424 02-01-2004 TT Plei Kần 4 17 3504,1 HNK

22 Đặng Bá Phong AG 172989 14-12-2006 TT Plei Kần 2 17 14192,7 HNK

23 Nguyễn Thị Tươi U 226055 26-09-2002 TT Plei Kần 5 B4 121 TC

24 Vũ Văn Bình CQ 996517 13-06-2019 TT Plei Kần 453 14 250 ODT+CLN

25 Trần Thị Hồng Nguôi CM 585786 04-12-2018 TT Plei Kần 26 5-ĐGL2 144 ODT

26 Trần Văn Tuấn - Đặng Thị Hà CĐ 731972 19-01-2017 TT Plei Kần 88 05-ĐG 150 ODT

27 Lê Phước Hòa CH 079044 20-03-2017 TT Plei Kần 15 5 188 ODT

28 Lê Văn Thanh AA 392874 15-10-2004 TT Plei Kần 5 88 20097,8 HNK

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy
định./.
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